
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC HK2

MÔN: SỨC KHỎE SINH SẢN

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp
Điểm

TBM Lần 1

TB Môn KQ1

1 1213240048 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/07/2003 01YS14A1 6.5 Đạt

2 1213360127 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 01YS14C1 6.9 Đạt

3 1213360118 Tô Nguyễn Thiên Bảo 04/03/2006 01YS14C1 0.0 Học lại

4 1213180004 Trang Hoàng Công 28/05/1991 01YS14A1 7.2 Đạt

5 1213240057 Võ Tấn Đạt 20/02/2002 01YS14A1 0.0 Học lại

6 1213180032 Nguyễn Thị Yến Loan 21/05/1986 01YS14A1 0.6 Học lại

7 1213360081 Đặng Khánh Như 27/08/2006 01YS14C1 6.9 Đạt

8 1213240046 Lê Công Thành 18/12/2002 01YS14A1 6.9 Đạt

9 1213240028 Lê Minh Trường 16/01/2000 01YS14A1 0.0 Học lại



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC HK2

MÔN: BỆNH NGOẠI KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp
Điểm

TBM Lần 1

TB Môn KQ1

1 1213240048 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/07/2003 01YS14A1 7.0 Đạt

2 1213360127 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 01YS14C1 7.9 Đạt

3 1213360118 Tô Nguyễn Thiên Bảo 04/03/2006 01YS14C1 0.0 Học lại

4 1213180004 Trang Hoàng Công 28/05/1991 01YS14A1 8.7 Đạt

5 1213240057 Võ Tấn Đạt 20/02/2002 01YS14A1 0.0 Học lại

6 1213180032 Nguyễn Thị Yến Loan 21/05/1986 01YS14A1 1.1 Học lại

7 1213360081 Đặng Khánh Như 27/08/2006 01YS14C1 7.6 Đạt

8 1213240046 Lê Công Thành 18/12/2002 01YS14A1 7.2 Đạt

9 1213240028 Lê Minh Trường 16/01/2000 01YS14A1 0.0 Học lại



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC HK2

MÔN: BỆNH NỘI KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp
Điểm

TBM Lần 1

TB Môn KQ1

1 1213240048 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 15/07/2003 01YS14A1 7.9 Đạt

2 1213360127 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 01YS14C1 7.8 Đạt

3 1213360118 Tô Nguyễn Thiên Bảo 04/03/2006 01YS14C1 0.0 Học lại

4 1213180004 Trang Hoàng Công 28/05/1991 01YS14A1 9.3 Đạt

5 1213240057 Võ Tấn Đạt 20/02/2002 01YS14A1 0.0 Học lại

6 1213180032 Nguyễn Thị Yến Loan 21/05/1986 01YS14A1 1.0 Học lại

7 1213360081 Đặng Khánh Như 27/08/2006 01YS14C1 7.3 Đạt

8 1213240046 Lê Công Thành 18/12/2002 01YS14A1 8.0 Đạt

9 1213240028 Lê Minh Trường 16/01/2000 01YS14A1 0.0 Học lại


